
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I( Năm học: 2021- 2022)
Môn:Công nghệ 6 (Thời gian 45 phút)

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 6
	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Khái quát về nhà ở
	Thành phần chính của nhà ở. Khu vực trong nhà ở
	Vai trò của nhà ở
	Đặc điểm chung của nhà ở
	
	
	
	
	
	

	
	2 câu
1điểm
	1câu

1điểm
	1câu
0,5điểm
	
	
	
	
	
	Số câu:4
Số điểm:2,5
Tỉ lệ %:25

	Bài 2: Xây dựng nhà ở
	
	
	Hiểu vật liệu xây dựng nhà ở
	
	
	
	
	Vật liệu xây dựng nhà 
	

	
	
	
	2câu
1điểm
	
	
	
	
	1câu

1điểm
	Số câu:3
Số điểm:2
Tỉ lệ %:20

	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	Nhận diện ngôi nhà thông minh
	
	
	Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm
	
	
	
	
	

	
	4 câu
2 điểm
	
	
	1câu
1,5điểm
	
	
	
	
	Số câu:5
Số điểm:3,5
Tỉ lệ %:35

	Bài 10:

Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	
	
	
	
	
	Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1câu

1,5điểm
	
	
	Số câu:1
Số điểm:1,5
Tỉ lệ %:15

	Bài 11:

Đèn điện
	
	
	
	
	Sử dụng nguồn điện nào là phù hợp
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1câu
0,5điểm
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ %:5

	Tổng cộng
	Số câu:7
Số điểm:4
	Số câu:4
Số điểm:3
	Số câu:2
Số điểm:2
	Số câu:1

Số điểm:1
	Số câu:14
Số điểm:10

	Tỉ lệ%
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


I.BẢNG MÔ TẢ
	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Bài 1: Khái quát về nhà ở
	Biết được thành phần chính của nhà ở. Khu vực trong nhà ở
	Trình bày được vai trò của nhà ở
	Hiểu được đặc điểm chung của nhà ở
	
	
	
	
	

	Bài 2: Xây dựng nhà ở
	
	
	Hiểu các vật liệu xây dựng nhà ở
	
	
	
	
	Biết quan sát hình ảnh, kiến thức thực tế nêu được tên một số vật liệu
xây dựng nhà ở của gia đình

	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	Nhận diện ngôi nhà thông minh
	
	
	Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh 
	
	
	
	

	Bài 10:

Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	
	
	
	
	
	Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng
	
	

	Bài 11:

Đèn điện
	
	
	
	
	Sử dụng nguồn điện phù hợp cho bóng đèn sợi đốt
	
	
	


II.ĐỀ KIỂM TRA:
	Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Họ và tên:………………………
Lớp:…….

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 6

Thời gian: 45 phút


	Điểm:


I/Trắc nghiêm khách quan: (5 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau;

Câu 1: Nhà ở bao gồm các phần chính sau:
A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.

B. Sàn nhà, khung nhà, cửa ra vào, cửa sổ

C. Khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ

D. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà

Câu 2: Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như:
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi
B. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. Khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
D. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
Câu 3:Các thiết bị trong ngôi nhà thông  minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị như:
A. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet. 

B. Điện thoại, máy tính bảng không  có kết nối internet.

C. Điều khiển, máy tính không  có kết nối internet.

D. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet.

Câu 4: Hệ thống hay thiết bị nào sau đây giúp ngôi nhà thông minh trở nên tiện ích cho người sử dụng?

A. Các thiết bị, đồ dùng sử dụng năng lượng điện.

B. Hệ thống camera ghi hình bên trong và bên ngoài nhà.

C. Hệ thống điều khiển các thiết bị, đồ dùng trong nhà hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn.

D. Tất cả các thiết bị và hệ thống trên.
Câu 5: Các hình thức cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, an toàn như:
A. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo.

B. Chuông báo, tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà

C. Tin nhắn, đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà

D. Chuông báo,  đèn báo, cuộc gọi tự động tới chủ nhà

Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của hệ thống trong  ngôi  nhà thông minh :
A. Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh- Hoạt động.   B. Hoạt động- Xử lý- Chấp hành- Nhận lệnh

C. Nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành                       D. Nhận lệnh- Xử lý- Chấp hành- Hoạt động.
Câu 7: Vật liệu nào sau đây không dùng để xây dựng những ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các chung cư?

A.Thép.     B . Xi măng, cát.       C.Gạch, đá.
  D. Lá (Tranh, dừa,...).

Câu 8: Vật liệu xây dựng ..
A. Ảnh hưởng tới tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình.

B. Không ảnh hưởng tới tuổi thọ công trình.

C. Không ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

D. Không ảnh hưởng tới tính thẩm mĩ của công trình.

Câu 9:  Nhà ở có đặc điểm chung về:
A. Kiến trúc và màu sắc.

        B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.
C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.        D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.

Câu 10: Một bóng đèn sợi đốt ghi 220V – 100W, sử dụng nguồn điện nào là phù hợp nhất?
A. Nguồn điện 110V                                           B. Nguồn điện 380V

C. Nguồn điện 220V                                           D. Nguồn điện 100V
II/ Tự luận: (5 điểm)
Câu 1:(1đ)  Em hãy nêu vai trò của nhà ở ? 
                Câu 2:(1,5đ) Em hãy cho biết ngôi nhà thông minh có những đặc điểm nào ?
Câu 3:(1,5đ) Khi lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, ta cần dựa trên những tiêu chí nào?
Câu 4:(1đ) Tìm hiểu và cho biết ngôi nhà của gia đình em được xây dựng từ những vật liệu nào?

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
- Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm x 10 câu = 5 điểm

          - Đáp án: 
Câu 1: A;  Câu 2: B;   Câu 3: D;    Câu 4: D;   Câu 5: B;   Câu 6: C; Câu 7:D;    

Câu 8: A;   Câu 9 :B ;   Câu 10: C

Phần II. Câu hỏi tự luận (5điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	 - Là công trình được xây dựng với mục đích để ở. Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội.
- Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.

	0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(1,5đ)
	Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm

- Tiện ích 

- An ninh, an toàn
- Tiết kiệm năng lượng

	0,5đ

0,5đ
0,5đ

	Câu 3

(1,5đ)
	Khi mua sắm đồ dùng điện trong gia đình, chúng ta nên dựa vào các tiêu chí tiết kiệm điện sau:

- Lựa chọn đồ dùng điện có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

- Lựa chọn đồ dùng điện có tính năng tiết kiệm điện( có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
- Lựa chọn đồ dùng điện thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng từ tự nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

	0,5đ

0,5đ
0,5đ



	Câu 4

(1đ)
	- Ngôi nhà của gia đình em được xây dựng bằng vật liệu....
	1 đ




                                                                                            GVBM

                                                                                        Lê Thị Hiếu

